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	DỰ THẢO


 
THÔNG TƯ
  Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp viễn thông
 ___________________________________________

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

            Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
            Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh nghiệp viễn thông như sau:

            Điều 1: Phạm vi áp dụng
            Thông tư này hướng dẫn một số quy định về thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp viễn thông hoạt động theo quy định của Luật Viễn thông, kinh doanh dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông. 
            Khái niệm “dịch vụ viễn thông”, “dịch vụ ứng dụng viễn thông” thực hiện theo quy định của Luật Viễn thông và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông.
Điều 2: Thuế GTGT đối với cước kết nối
1. Tạm xác định doanh thu cước kết nối để tính thuế GTGT đầu ra hàng tháng:

Hàng tháng, căn cứ dữ liệu về cước kết nối phát sinh với các doanh nghiệp viễn thông khác xác định được trên tổng đài, doanh nghiệp viễn thông tạm xác định doanh thu cước kết nối để khai thuế GTGT đầu ra.

Doanh nghiệp viễn thông lập bảng kê tạm tính doanh thu, thuế GTGT đầu ra cước kết nối (ban hành kèm theo Thông tư này - phụ lục số 01).
2. Tạm xác định chi phí cước kết nối để khai thuế GTGT đầu vào hàng tháng:

Hàng tháng, căn cứ dữ liệu về chi phí cước kết nối phát sinh với các doanh nghiệp viễn thông khác xác định được trên tổng đài, doanh nghiệp viễn thông tạm xác định chi phí cước kết nối để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Doanh nghiệp viễn thông lập bảng kê tạm tính chi phí, thuế GTGT đầu vào cước kết nối (ban hành kèm theo Thông tư này - phụ lục số 02).
3. Khai thuế GTGT sau khi đối soát cước kết nối:

3.1 Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc tháng phát sinh cước kết nối, các doanh nghiệp viễn thông phải hoàn thành việc đối soát số liệu về cước kết nối và phát hành hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp viễn thông khác.

- Căn cứ vào hóa đơn phát hành cho doanh nghiệp viễn thông kết nối và hóa đơn nhận của các doanh nghiệp viễn thông kết nối, doanh nghiệp lập Bảng kê đối soát doanh thu, thuế GTGT đầu ra cước kết nối (ban hành kèm theo Thông tư này - phụ lục số 03), Bảng kê đối soát chi phí, thuế GTGT đầu vào cước kết nối (Ban hành kèm theo Thông tư này - phụ lục số 04).
- Doanh thu, thuế GTGT đầu ra chênh lệch giữa hóa đơn với số đã tạm tính và khai theo từng doanh nghiệp viễn thông kết nối được khai vào Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra của tháng đối soát (mẫu số 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007).

- Chi phí, thuế GTGT đầu vào chênh lệch giữa hóa đơn với số đã tạm tính và khai theo từng doanh nghiệp viễn thông kết nối được khai vào bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào tháng đối soát (mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007).

3.2  Trường hợp các doanh nghiệp hoàn thành đối soát chậm dẫn đến phát hành hoá đơn GTGT cung cấp dịch vụ cước kết nối sau ngày thứ 60 kể từ ngày kết thúc tháng phát sinh cước kết nối thì doanh nghiệp sẽ thực hiện khai điều chỉnh theo quy định và  bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định hiện hành. 

Thời điểm xác định hành vi vi phạm là ngày nộp hồ sơ khai thuế của tháng phát sinh doanh thu cước kết nối chậm đối soát.

Ví dụ: 

- Cuối tháng 10/2010 doanh nghiệp viễn thông A chốt số liệu về cước kết nối trên tổng đài có phát sinh doanh thu cước kết nối dịch vụ di động với doanh nghiệp B: 20 tỷ, chi phí cước kết nối với doanh nghiệp C: 30 tỷ (đều có mức thuế suất thuế GTGT 10%).

Căn cứ vào số liệu trên tổng đài doanh nghiệp viễn thông A lập bảng kê tạm tính doanh thu cước kết nối, hạch toán doanh thu cước kết nối 20 tỷ và khai thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 10/2010: 20 x 10% = 2 tỷ; hạch toán chi phí cước kết nối 30 tỷ, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 30 x 10% = 3 tỷ. Thời điểm tạm tính doanh nghiệp viễn thông A không xuất hóa đơn.

- Trong tháng 12/2010 doanh nghiệp viễn thông A hoàn thành đối soát với doanh nghiệp viễn thông C. Doanh nghiệp viễn thông A nhận được hóa đơn do doanh nghiệp viễn thông C phát hành, chi phí cước kết nối đã đối soát 32 tỷ, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 3,2 tỷ.

Doanh nghiệp viễn thông A thực hiện:

+ Lập bảng kê đối soát chi phí, thuế GTGT cước kết nối tháng 12 (theo phụ lục 04). Chi phí chênh lệch giữa hóa đơn và số đã tạm tính là: 32 - 30 = 2 tỷ; Thuế GTGT chênh lệch giữa hóa đơn với số đã tạm tính: 3,2 - 3 =  0,2 tỷ. 

+ Khai bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT nội dung điều chỉnh chi phí cước kết nối dịch vụ di động với doanh nghiệp viễn thông C, chi phí: 2 tỷ, thuế GTGT: 0,2 tỷ.

- Ngày 10/01/2011 doanh nghiệp viễn thông A mới hoàn thành đối soát với doanh nghiệp viễn thông B, phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp viễn thông B theo doanh thu đã đối soát 21 tỷ, thuế GTGT 2,1 tỷ. 

Doanh nghiệp viễn thông A thực hiện:

+ Lập bảng kê đối soát doanh thu, thuế GTGT cước kết nối tháng 1 (theo phụ lục 03). Doanh thu chênh lệch giữa hóa đơn và số đã tạm tính là: 21 - 20 = 1 tỷ; Thuế GTGT chênh lệch giữa hóa đơn với số đã tạm tính: 2,1 - 2 = 0,1 tỷ. 

+ Khai bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 01-1/GTGT nội dung điều chỉnh doanh thu cước kết nối dịch vụ di động với doanh nghiệp viễn thông B, doanh thu: 1 tỷ, thuế GTGT: 0,1 tỷ.

Doanh nghiệp viễn thông A phải khai điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp theo mẫu 01/KHBS phần doanh thu tăng 1 tỷ, thuế GTGT tăng 0,1 tỷ. Doanh nghiệp viễn thông A bị phạt chậm nộp với khoản thuế GTGT phát sinh tăng tính từ ngày 20/11/2010. 

Điều 3: Phân bổ thuế GTGT đầu vào đối với tài sản cố định đầu tư
Trường hợp doanh nghiệp viễn thông có các trung tâm, chi nhánh hạch toán kế toán phụ thuộc nhưng thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định đầu tư như sau: 

1. Đối với tài sản cố định đầu tư (không bao gồm tài sản cố định phục vụ cho quản lý doanh nghiệp và bán hàng tại văn phòng Công ty) và hạch toán tập trung: 

Căn cứ giá trị tài sản, mức độ sử dụng tài sản, doanh nghiệp viễn thông lập Bảng phân bổ số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định đầu tư cho các trung tâm, chi nhánh (bảng kèm theo Thông tư này - phụ lục số 05).
Thuế GTGT đầu vào phân bổ cho các đơn vị trực thuộc cùng địa bàn với trụ sở chính được khai khấu trừ tại trụ sở chính.

Chứng từ để các trung tâm, chi nhánh khấu trừ là văn bản phân bổ thuế GTGT (có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp và dấu của doanh nghiệp) và bản sao hóa đơn GTGT hoặc chứng từ thuế GTGT đầu vào  của tài sản cố định do doanh nghiệp viễn thông mua.

Doanh nghiệp viễn thông phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với hóa đơn GTGT, chứng từ thuế GTGT đầu vào của tài sản mua vào nhưng phân bổ thuế GTGT đầu vào cho các trung tâm, chi nhánh khấu trừ. 

2. Đối với tài sản cố định đầu tư tập trung nhưng không hạch toán tập trung: 

Đối với tài sản đầu tư tập trung nhưng không hạch toán tập trung, khi chuyển tài sản cho các trung tâm, chi nhánh doanh nghiệp viễn thông thực hiện xuất hóa đơn GTGT trong đó ghi rõ giá trị tài sản, thuế GTGT đúng với mức thuế GTGT do doanh nghiệp mua. Căn cứ hóa đơn GTGT doanh nghiệp thực hiện hạch toán thuế GTGT đầu ra và trung tâm, chi nhánh khấu trừ đầu vào theo quy định. 

Điều 4: Khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông khuyến mại
Đối với dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông dùng để khuyến mại theo quy định của Luật Thương mại phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ tên dịch vụ khuyến mại, giá trị khuyến mại (không thu tiền); dòng thuế GTGT không ghi, gạch chéo. Giá trị khuyến mại là giá vốn của dịch vụ khuyến mại hoặc giá trị khuyến mại cho khách hàng. Đối với các chương trình khuyến mại lớn cho nhiều khách hàng và doanh nghiệp viễn thông không trực tiếp xuất hóa đơn khuyến mại cho khách hàng thì căn cứ chương trình khuyến mại đã được cơ quan Thương mại cho phép, tổng giá trị dịch vụ khuyến mại khách hàng đã sử dụng, hàng tháng doanh nghiệp viễn thông xuất hóa đơn và thực hiện khai thuế GTGT như sau: 

            Giá trị dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông để khuyến mại theo quy định hiện hành về khuyến mại được khai vào chỉ tiêu “hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ”, cụ thể: 

            Bổ sung mẫu 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính một chỉ tiêu “d) Hàng hoá, dịch vụ không tính thuế GTGT” nằm trong mục “1.2 Hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” (ô mã số [27]). Ô giá trị hàng hoá, dịch vụ (chưa có thuế) tương ứng với dòng này là giá vốn dịch vụ dùng để khuyến mại chịu thuế GTGT; Ô thuế GTGT tương ứng với dòng này bỏ trống.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa tự sản xuất), dịch vụ khuyến mại để phục vụ kinh doanh dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông chịu thuế GTGT được khấu trừ. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra (đã bao gồm phần giá trị của dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông sử dụng để khuyến mại, theo quy định hiện hành về khuyến mại).

Điều 5: Khai, nộp thuế GTGT đầu ra
1. Trường hợp doanh nghiệp viễn thông có dịch vụ cước trả sau mà hoạt động cung cấp dịch vụ, tính cước do doanh nghiệp viễn thông hoặc các trung tâm nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đảm nhiệm, các chi nhánh, cửa hàng trực thuộc chỉ thực hiện một số khâu hỗ trợ như in hoá đơn, thu cước và không phân chia doanh thu thì doanh nghiệp viễn thông hoặc các trung tâm khai, nộp thuế GTGT; chi nhánh, cửa hàng không khai, nộp thuế GTGT đối với phần doanh thu này. 

Hoá đơn đối với doanh thu này do các doanh nghiệp viễn thông, trung tâm cung cấp dịch vụ, tính cước phát hành hoặc do chi nhánh, cửa hàng thu cước thực hiện nhưng mang tên, mã số thuế của doanh nghiệp viễn thông, trung tâm cung cấp dịch vụ đồng thời trên hoá đơn có ký hiệu mã chi nhánh, cửa hàng. 

2. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông cho khách hàng do các doanh nghiệp viễn thông hạch toán phụ thuộc cùng phối hợp thực hiện và thuế thu nhập doanh nghiệp được hạch toán, khai tập trung tại trụ sở chính thì:

Doanh nghiệp viễn thông trực tiếp giao dịch với khách hàng và thu cước thực hiện xuất hóa đơn GTGT và khai nộp thuế GTGT; phân chia doanh thu chưa có thuế GTGT theo thỏa thuận cho doanh nghiệp viễn thông phối hợp cung cấp dịch vụ mà không phải xuất hóa đơn GTGT.

Ví dụ: Tập đoàn A có doanh nghiệp viễn thông B và viễn thông tỉnh C là 2 đơn vị hạch toán phụ thuộc cùng phối hợp cung cấp dịch vụ di động trả sau. Thuế TNDN do Tập đoàn A hạch toán và khai tập trung. Doanh nghiệp viễn thông B đảm bảo về hạ tầng viễn thông, viễn thông tỉnh C thực hiện chiến lược kinh doanh và quản lý, thu cước đối với khách hàng. Giữa hai doanh nghiệp có thỏa thuận phân chia doanh thu theo tỷ lệ doanh nghiệp viễn thông B: 80%, viễn thông tỉnh C 20%.

Tháng 10/2010 doanh thu cước dịch vụ di động là 100 tỷ, thuế GTGT: 10 tỷ. Viễn thông tỉnh C xuất hóa đơn cho khách hàng và khai, nộp thuế GTGT: 10 tỷ tại tỉnh C. Căn cứ thỏa thuận về phân chia doanh thu: viễn thông tỉnh C ghi nhận doanh thu 20 tỷ, doanh nghiệp viễn thông B ghi nhận doanh thu 80 tỷ.

3. Đối với dịch vụ viễn thông cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng và số lượng khách hàng lớn thì được khai thuế thực hiện theo doanh thu tổng hợp, không khai theo từng hoá đơn.

Điều 6: Thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông công ích
Dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của Luật Viễn thông thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Danh mục dịch vụ viễn thông công ích, chất lượng, giá cước, đối tượng và phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông công ích thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 7: Tổ chức thực hiện.
1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
2. Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này và các nội dung không trái với hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định hiện hành về thuế GTGT và quản lý thuế.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết./. 
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